	Tòa Án Pháp Y Victoria 
65 Kavanagh Street, South Bank VIC 3006
	ĐT: 1300 309 519 
F:     1300 546 989
	www.coronerscourt.vic.gov.au


[image: ]Tiếng Việt
Vietnamese

[image: ] Bây giờ điều gì sẽ diễn ra?
 
Bây giờ điều gì sẽ diễn ra?
Những bước đầu tiên trong quy trình điều tra pháp y
Tài liệu này giải thích những điều quý vị cần biết ngay sau khi cái chết của người thân được báo cáo cho thẩm phán pháp y, bao gồm cả sự trợ giúp sẵn có và những gì thẩm phán pháp y sẽ làm trong giai đoạn đầu của quy trình điều tra pháp y.
Trợ giúp trong thời điểm khó khăn
Nhân viên của Tòa Án Pháp Y Victoria (Tòa Án) và bộ phận Tiếp Nhận và Giải Đáp Pháp Y (CA&E) có thể cung cấp cho quý vị thông tin và giới thiệu quý vị đến các dịch vụ có thể giúp giải quyết nỗi đau buồn và mất mát của quý vị. Trang cuối của tài liệu này có danh sách những địa chỉ liên lạc hữu ích cho nhiều dịch vụ hỗ trợ có thể giúp quý vị trong thời điểm khó khăn này.
Vai trò của thẩm phán pháp y
Thẩm phán pháp y phải tìm ra, nếu có thể:
1. danh tính của người đã chết
2. nguyên nhân cái chết
3. trong một số trường hợp, hoàn cảnh xung quanh cái chết.
Các thẩm phán pháp y không điều tra tất cả các trường hợp tử vong, chỉ những trường hợp tử vong “có thể được báo cáo”.
Những trường hợp tử vong có thể được báo cáo bao gồm:
· những cái chết bất ngờ, không tự nhiên hoặc bạo lực, hoặc do tai nạn hay thương tích gây ra
· những cái chết xảy ra bất ngờ trong hoặc sau một thủ thuật y tế
· những cái chết xảy ra khi người chết đang bị giam giữ hoặc được chăm sóc
· khi một bác sĩ không thể ký giấy chứng tử
· khi danh tính của người đó không được biết.
Những liên lạc đầu tiên
Cảnh sát có mặt tại nơi xảy ra tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo cho thẩm phán pháp y, ngoại trừ một số trường hợp tử vong xảy ra trong một bệnh viện. Lý do là cảnh sát cần hoàn thành Báo Cáo Tử Vong cho thẩm phán pháp y. Sự hiện diện của cảnh sát tại hiện trường không nhất thiết có nghĩa là họ cho rằng có ai đó liên quan đến cái chết. Họ cũng có thể nói chuyện với gia đình ngay sau đó để có thêm thông tin. Đây là một phần của quy trình điều tra pháp y thông thường đối với tất cả các trường hợp tử vong được báo cáo cho thẩm phán pháp y.
Nhân viên CA&E sẽ liên lạc với quý vị về những bước đầu tiên của quy trình điều tra pháp y.
CA&E là dịch vụ 24 giờ trên toàn tiểu bang do Viện Pháp Y Victoria cung cấp.
Vai trò của CA&E là:
· tiếp nhận các báo cáo tử vong
· chuyển thi hài một người cho CA&E lưu giữ
· phối hợp xác định danh tính người đã chết
· phối hợp điều tra y tế về cái chết cho thẩm phán pháp y
· trả thi hài một người để làm tang lễ.
Tiếp nhận để lưu giữ
Trong hầu hết các trường hợp, nếu người thân của quý vị qua đời ở Melbourne, họ sẽ được chuyển cho CA&E lưu giữ tại Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Y, 65 Kavanagh Street, Southbank. Nếu người thân của quý vị qua đời ở vùng quê Victoria, nhân viên CA&E sẽ liên lạc với quý vị và cho quý vị biết họ đang được lưu giữ ở đâu.
Nhân viên CA&E sẽ giúp đỡ nếu quý vị muốn nhìn mặt hoặc dành thời gian với người thân của mình và sẽ nói chuyện với quý vị về việc ai sẽ là người thân quan trọng. Mọi thông tin liên lạc về cuộc điều tra pháp y sẽ được thực hiện thông qua người đó hoặc người đại diện mà họ đã chọn.
Thân nhân quan trọng
Thân nhân quan trọng thường là vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống của người đó. Nếu người đó không có bạn đời, hoặc họ không có mặt, thì thân nhân quan trọng sẽ là (theo thứ tự này):
• con trai hoặc con gái đã trưởng thành (18 tuổi trở lên)
• cha mẹ
• anh, chị em đã trưởng thành (18 tuổi trở lên)
• người có tên trong di chúc là người thi hành
• người mà, ngay trước tử vong, đã là đại diện cá nhân của người đã chết
· một người mà thẩm phán pháp y quyết định là thân nhân quan trọng vì mối quan hệ thân thiết của họ với người đã chết ngay trước khi họ chết.


Danh tính
Cơ quan điều tra cần xác nhận danh tính của người đã chết. Việc này có thể bao gồm các phương pháp nhận dạng bằng cách nhìn hoặc y tế và khoa học.
Nếu cần nhận dạng trực quan, quý vị có thể được yêu cầu đến Trung Tâm Dịch Vụ Pháp Y để nhận dạng người thân của mình. Để xác định được người thân, quý vị phải là thành viên trong gia đình hoặc người biết rõ về người đó vào thời điểm họ qua đời. Nhân viên CA&E sẽ đặt lịch hẹn cho quý vị đến nhận dạng trong giờ hành chính.
Các phương pháp nhận dạng y tế hoặc khoa học bao gồm sử dụng hồ sơ nha khoa, lấy dấu vân tay hoặc so sánh ADN. Thẩm phán pháp y sẽ quyết định phương pháp nhận dạng thích hợp nhất và nhân viên CA&E sẽ cho quý vị biết về quy trình sẽ được sử dụng.
Khám nghiệm y tế
Khám nghiệm y tế được thực hiện để giúp thẩm phán pháp y tìm ra nguyên nhân cái chết của một người. Ngay cả khi điều đó có vẻ hiển nhiên, điều rất quan trọng là thẩm phán pháp y có thể tìm ra chính xác điều gì đã xảy ra.
Khám nghiệm sơ bộ
Sau khi người thân của quý vị được CA&E lưu giữ, một chuyên viên nghiên cứu bệnh học pháp y sẽ khám nghiệm họ. Việc khám nghiệm sơ bộ này có tính chất xâm lấn tối thiểu. Nhân viên CA&E hợp tác chặt chẽ với chuyên viên nghiên cứu bệnh học pháp y và có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị. Nhân viên CA&E có thể yêu cầu quý vị giúp lấy hồ sơ y tế hoặc thông tin khác của người thân của quý vị. Họ cũng có thể cần nói chuyện với quý vị về hoàn cảnh xung quanh cái chết. Cảnh sát cũng có thể liên lạc với quý vị để thảo luận về cái chết. Điều này giúp thẩm phán pháp y thu thập càng nhiều thông tin xung quanh cái chết càng tốt.
Mổ khám nghiệm tử thi
Trong một số trường hợp, chuyên viên nghiên cứu bệnh học pháp y sẽ cần phải thực hiện mổ khám nghiệm tử thi. Đây là một thủ tục y tế nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân y tế của cái chết. Nếu thẩm phán pháp y tin rằng cần phải mổ khám nghiệm tử thi, trước tiên nhân viên CA&E sẽ liên lạc với thân nhân quan trọng để giải thích về quy trình và trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Nếu quý vị muốn phản đối việc thực hiện mổ khám nghiệm tử thi – ví dụ: vì lý do tôn giáo hoặc văn hóa – vui lòng cho nhân viên CA&E biết để họ báo cho thẩm phán pháp y biết. Thẩm phán pháp y sẽ xem xét mối quan ngại của quý vị và nhân viên CA&E sẽ liên lạc lại với quý vị để cho quý vị biết quyết định của thẩm phán pháp y.
Tài sản cá nhân
Thông thường cảnh sát sẽ lưu giữ tài sản cá nhân, chẳng hạn như đồ trang sức, quần áo và các vật có giá trị khác được tìm thấy tại nơi tử vong và sau đó giao chúng cho giám đốc tang lễ. Đôi khi, cảnh sát có thể giữ lại một số đồ vật để phục vụ khám nghiệm pháp y. Nếu không, toàn bộ vật dụng cá nhân sẽ được giao cho giám đốc tang lễ để trả lại cho gia đình. Nếu quý vị có thắc mắc về tài sản cá nhân, vui lòng cho nhân viên CA&E biết.
Lập kế hoạch tang lễ
Quý vị có thể liên lạc với giám đốc tang lễ bất cứ lúc nào. Giám đốc tang lễ sẽ giúp quý vị lên kế hoạch tang lễ và sẽ liên lạc với quý vị cũng như nhân viên CA&E. Giám đốc tang lễ có thể sắp xếp để chuyển người thân của quý vị về vùng quê Victoria nếu cần.
Nhận giấy chứng tử
Giấy chứng tử được cấp bởi Cơ Quan Đăng Ký Khai Sinh, Khai Tử và Hôn Nhân Victoria (BDM). Lệ phí cấp giấy chứng tử có thể được tính vào chi phí tang lễ. Trong hầu hết các trường hợp, quý vị không cần phải trực tiếp nộp đơn xin giấy chứng tử - giám đốc tang lễ thường sẽ làm việc đó cho quý vị. BDM sẽ cấp giấy chứng tử cho người mà giám đốc tang lễ liệt kê là người khai thông tin. Nếu quý vị đã không phải là người sắp xếp tang lễ, quý vị có thể hội đủ điều kiện nộp đơn trực tiếp tới BDM để xin bản sao giấy chứng tử. BDM cung cấp các loại giấy chứng nhận khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị và liệu thẩm phán pháp y đã xác định được nguyên nhân cái chết hay chưa.
Giấy chứng tử – không có nguyên nhân tử vong
Giấy chứng nhận pháp lý này không bao gồm thông tin nhạy cảm về người thân của quý vị, chẳng hạn như nguyên nhân tử vong, thông tin chôn cất hoặc ngày đăng ký. Giấy chứng nhận này có thể được cấp nếu thẩm phán pháp y chưa xác định được nguyên nhân tử vong và nó có thể được sử dụng với các tổ chức không yêu cầu quý vị cung cấp nguyên nhân tử vong của người thân của quý vị. Tốt nhất quý vị nên kiểm tra với tổ chức mà quý vị đang làm việc với để xem liệu họ có chấp nhận giấy chứng tử loại này không.
Giấy chứng tử – có nguyên nhân tử vong
Giấy chứng nhận pháp lý này bao gồm tất cả thông tin chi tiết về người thân của quý vị, bao gồm cả thông tin nhạy cảm như nguyên nhân tử vong, thông tin chôn cất và ngày đăng ký. Giấy chứng nhận này có thể được cung cấp cho bất kỳ tổ chức nào yêu cầu quý vị chứng minh cái chết của người thân yêu của quý vị đã xảy ra. Lưu ý: thẩm phán pháp y phải xác định được nguyên nhân tử vong trước khi BDM cấp giấy chứng nhận loại này.
Giấy chứng tử tạm thời
Giấy chứng tử tạm thời được sử dụng nếu quý vị cần hồi hương người thân của mình về đất nước của họ. Giấy này có thể được cấp nếu thẩm phán pháp y chưa xác định được nguyên nhân tử vong.
Những địa chỉ liên lạc hữu ích
Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về các giai đoạn đầu của cuộc điều tra pháp y, quý vị có thể liên lạc với CA&E theo số 1300 309 519 (24 giờ) hoặc truy cập trang mạng của Tòa Án www.coronerscourt.vic.gov.au. 
Những dịch vụ hỗ trợ bổ sung có thể giúp ích trong thời điểm khó khăn này được liệt kê dưới đây. Các số điện thoại này có sẵn trong giờ làm việc, trừ khi có quy định khác.
• Court Network (Court Process Support) 1800 681 614 
• Donor Tissue Bank of Victoria (03) 9684 4444 
• Federation of Community Legal Centres Victoria (03) 9652 1500 
• Grief Australia (03) 9265 2100 
• GriefLine 1300 845 745 (8 giờ sáng đến 8 giờ tối: Thứ Hai-Thứ Sáu)
• Hope Bereavement Care (vùng Geelong) (03) 4215 3358
• Interpreter Service 13 14 50
• Lifeline 13 11 14 (24 giờ)
• Mercy Grief Services (chỉ cho khu vực Tây Đô Thị) (03) 9313 5700
• National Relay Service TTY 13 36 77 (dành cho người khiếm thính) 1300 555 727 (nói và nghe)
• Registry of Births, Deaths and Marriages Victoria 1300 369 367 
• Road Trauma Support Services 1300 367 797 
• Red Nose (trước đây là SIDS and Kids) 1300 308 307 (24 giờ)
• State Trustees (03) 9667 6444, 1300 138 672 (khu vực nông thôn)
• SuicideLine Victoria 1300 651 251 (24 giờ)
• Support After Suicide 1800 943 415 
• StandBy - Support After Suicide 1300 727 247 
• The Compassionate Friends Victoria (03) 9888 4944, 1300 064 068 (24 giờ)
• Victims of Crime Helpline 1800 819 817 
• Victoria Legal Aid 1300 792 387 
• Victorian Aboriginal Legal Services 1800 064 865
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